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Sụ kỳ thị giỏi tính (KTCiT) là sự phân biệt dôi xử do thành kiến về giới tính Sạ  

KTGT trong ngôn ngừ là sự đối xử không bình đẳng giừa nam giới và nữ giới trong 

ngôn ngù. Su KTGT trong ngôn ngừ là một đê tài lớn, mang nhiều đăc điểm, bao gồm 
nhiều yêu tố, được thể hiện dưới nhiều hình thức, biểu hiện khác nhau ỏ những ngôn 

ngừ khác nhau và có thể dược xem xét dưới nhiều góc độ. Tuy khái niệm KTGT là bao 

gồm KTGT dôi với cả nam giới và nừ giới nhưng trong thực tẽ, nói KTGT chủ yêu là nói 
tới sự KTCĨT đôi với nữ giới. Do vậy phần lớn các công trình liên hệ đến vân đồ KTGT 

trong ngôn n^ừ đểu bàn về hiện tượng KTGT dôi với nữ giới (trong ngôn ngữ). Khuôn 

khô bài vièt này chỉ dừng lại ơ việc xem xét sự KTGT đối với nử giới qua những lối biêu 
đạt hoạt dộng tình dục và giới tính trong ngôn ngừ.

Hơn mọi khu vực trong ngôn ngữ, khu vực từ vựng thể hiện rất rõ một thực tc đó là 

vị thô trước* hết của phụ nữ là vị th ế  của một thực th ể  tình dục  nếu như không muôn nói 

là một đối tỉupig của tình dục. Khu vực từ vựng này củng minh chứng cho một thực tỏ 

là nam giới, chứ không phải là nử giới chính là nhửng người định danh và là ngưòi lạo 

nghía cơ bản. Hành động tình dục chủ yếu là dược mô tả theo góc độ của nam giới, ('ho 

đôn nay. trong nhiều ngôn ngử, đểu có rất ít hoậc gần như không có từ dể mỏ tả kinh 
nghiệm tình (lục theo góc độ của nữ giới. Nói cách khác, trong nhiều ngôn ngữ, lối ứng 

xử tình dục của nữ giới thưòng được khắc họa thông qua nhân quan của nam giới nhu 

là một chức nãng thể hiộn những nhu cầu. ưa thích hay ghét bỏ của nam giới. Nhiều 
công trinh khảo sát vốn từ vựng nói về họat dộng tình dục trong nhiều rvĩôn ngừ đều 
cho thây răng: con số  từ. ngữ. lối nói ẩn dụ chỉ phụ nữ tham gia các họat dọng tình dục 

phóng túng lớn hơn nhiều so với con sô những từ, ngữ và lôi nói ẩn dụ chỉ nam giới cỏ 

họat dông như vậv. Đỏ là các công trình của (iiíiraud l-ỉ) về tiêng Pháp% và của 
Hornomann |2 |  và Werner [11) vẽ tiếng Đử<\

Đỏi với tiếng Anh, Karmer và Henley đả thống kê dược trôn 500 tử (lổng nghĩa với 
tư 'prostituto' (gái làm tiến). Schulz [7] dã phát hiện ra khoảng 1000 từ và npừ mô tả 

một cách xúc phạm họat động tình dục cùa phu nữ. Đòi với tiếng Anh Mỹ (da trang) 
Stanley [10] cùng phát hiện dược 220 từ chỉ phu nữ có quan hệ tinh dục phóng dâng  

trong khi để chỉ nam giới như vậy chỉ có 20 từ. Diều đáng nói là nhiều nhà nghiên cữu 

'ủng phát hiện ra những sự thiếu cân đôi tương tự trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.
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Đ ồng ihcli, các  nhàn hiệu ngôn ngữ được (lán cho những người phụ nữ có (Ịiirin hẹ tình  

(hu không nghiêm  túc ấy  chủ yếu m ang tính xúc phạm , hạ vị thố  rủa phụ nữ xuống chỉ 

còn ngang tấm vúi địa vị của một đối tượng rủa tình dục đồng thời là một sản phàm đe 

phục vụ cho việc thỏa mãn nhục dục của nam giới. Werner [1 11 dã chia thành 3 nhóm 

chính những từ và nhửng lõi nói ẩn dụ chỉ gái điếm và những người phụ mì cỏ quan hệ 
linh dục phóng dàng có trong cuốn từ điển tiếng Đức về tinh đục. Tuv vơ S(’j của những 

nhóm từ. ngử như vậy là tiếng Đức nhưng cũng có thể áp dụng cho các ngôn n£Ử khác:

Nhom 1: Nhừng lôi nói ân dụ so sánh những người phụ nữ đ ó  VỜI nhừrtg người phụ  

nữ khác. VVerner cho rằng nhóm này ít mang tính xúc phạm phu nữ nhất vì ít lìhàt thì 

nguôi phụ nữ vẫn còn được so sánh với con người. Trong tiếng Anh. (tỏ là những ngừ 

như 'Lac.lv of the night' (quý bà của ban đêm), 'painted lađy' (quý bà son phấn), 'corner 

girl’ (gái góc phố), 'callgirl' (gái gọi). Trong tiếng Việt đó là những lỏi nói như: 'gái bán 

hoa'. Mồ buôn son bán phân\ 'đồ bán trôn nuôi miệng’, hay 'gái làng chơi'. Iỉi^ng ngử 

'gái gọi' hiộn đang được dùng rộng rãi là bản dịch nghĩa đen của 'callgiH' trong tiêng  

Anh. Cách gọi 'con ca ve' hẳn là kết quả của việc mượn vỏ ngữ âm của một từ trong một 

tiếng nước ngoài nào đó.

Nhóm 2: Những lôi ân dụ so sánh gá i  điếm với con vật. Trong tiêng Anh dó là các 

từ 'fox' (cáo), 'bitch' (chó cái), 'bedbug' (rệp), 'chick' (gà con). Ngay cả một người phụ nữ 

hất kỳ nhưng có khả nãng họat động tình dục lớn cũng được so sánh với 'sex kitten' 
(mèo tình dục), và ngay cả một người phụ nữ có khả nảng  tình dục bình thường củng  

được So sánh với 'plain cat' (mèo thông thường). Trong tiếng Việt, đó là việc dùng từ con 

dượi' (cách đọc lóng của từ 'đười ươi') đổ chỉ người phụ nữ lẳng lơ. Đồng thời, hiện tượng 

từ lỏng 'hớp1 được dùng song song với ngừ 'con bò lạc' để chỉ gái điếm vào những thập 

niên 1970 và 1980 ở Bắc Việt Nam đã chứng minh cho nguồn gốc của từ 'bớp'. Đây là 

kết í|Uíi của việc mượn vỏ ngữ âm và nghía đen của từ 'boeup (bò) trong t iên g  pháp rồi 

đổng hóa để mang nội dung ngừ nghĩa tiêng Việt như đã trình bẩy. Như vậy, (lù là 'bớp’ 

hav 'con bò lạc' thì những lôi nói như vậy đều có ý so sánh những ngưòi phụ nữ áy vời 

con vật .

Nhóm 3: Những lôi ân du so sánh phụ nữ với đồ vật. Đây là nhóm lớn nhAt trong 

phẩn lớn các ngôn ngữ. Trong nhóm này người ta còn chia ra làm hai tiểu nhóm: đỏ là 
nhóm những từ so sánh phụ nữ với những dụng cụ mang lại sự nguôi ngoai và khoái lạc 

tình dục cho nam giới và nhóm những từ so sán h  phụ nừ với những dụng cụ  <ỉẽ chứa 

đụng bộ phận sinh dục của nam giới. Trong tiếng Đức đó là 'Amusiermatrat'/e' (tâm 

đệm khoai lạc). 'Ausziehpuppe' (búp bê hóa trang) ... Trong tiếng Anh. Miller & Swift 

[6] cho rằng:
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Kho mờ tìm thấy một khu vực ngổn ngữ nào mà ù đó dầu  óc con người lại 
phong phú trong việc tạo ra những từ, ngữ mcing tính khiếm  nhả nhiều đến 
như vậy.

Dó là: 'doir (búp bê -  ám chỉ thân thể người phụ nữ), 'skirt' (váy/ cái bao), 'box\ 'jar' (cái 
hộp, cái lọ -  ám chỉ bộ phận sinh dục của phụ nữ), 'hole\ 'slit', 'twat' (cái lồ - ám chỉ bộ 

phận sinh dục cùa phụ nữ). Trong tiếng Việt những từ lóng như 'máy\ 'phản thịt/, 'đệm 
thịt', 'cái lồ' V.V... là có nội dung ngữ nghía tương tự.

Một nhóm lối nói ẩn dụ quan trọng khác chỉ những người đàn bà 'tình dục' là nhóm 
lôi nói so sánh phụ nữ với thức ãn, nhất là các loại quả cây. Hiraga [5] chơ rằng trong 

tiêng Nhật lôi nói ẩn clụ so sánh phụ nữ với 'thức ăn cho nam giói' là phổ biên và rất 
mang tính khiếm nhã. Loại ẩn dụ này có thể thấy trong nhiều ngôn ngử kể cả các ngôn 

ngừ ỏ chau A và châu Phi. Lối nói như 'ngon mắt1, 'muôn nuốt chửng', 'chín mọng' diễn 

đạt sự hấp dẫn của thân thể người phụ nữ là phổ biến trong tiếng Nhật (Hiraga fõ, tr.45]). 

/Man và Burridge [1] có nhận xét rằng: trong nhiều tiếng châu Phi 'ăn' thường được 

dùng làm uyển ngừ để thay th ế  cho 'làm tình'. Nhiều nguồn tư liệu khác lại cho rằng 
trong những ngôn ngừ này phụ nừ thường được khắc họa như một thứ 'thức ản' và đàn 

ông được khắc họa là 'người ăn những thức ần' đó. Trong tiếng Việt, những lối nói như, 
'trông ngon mắt', 'trông như đồ nho hộp\ 'trông như miếng tóp mỡ' (để mô tả phụ nử), 
'xơi' (vỏi nghía là làm tình) như trong ‘Ản mặc như mòi anh xơi’ hay trong 'Mày xdi con 

ày rồi hả?\ hay ‘ân’ trong ‘Ản cơm trước kẻng’ vv... củng có nội dung ngừ nghĩa tương 
tự.

Như vậy, không phải chỉ là những từ riêng lẻ, mà còn là những ngữ. phát ngôn và 

(liên ngôn nói vê hoạt động tình dục đều chủ yếu phản ánh góc độ xem xét của nam giới 
đôi với hoai dộng này. Nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng sự KTGT trong ngôn ngữ còn 
dược thể hiộn ở một khía cạnh khác đó là các cách nói và lốì ẩn dụ hiộn hành thường 

làm lu mờ và phủ nhận vai trò của phụ nữ trong hoạt động tình dục. Nhiều từ và ngữ 

dà thổ hiện rò vai trò bị động của phụ nữ trong họat động tình dục: phụ nữ là đỏi tượng 

thụ (lộng dể thỏa mãn dục vọng của dàn ông. Các tác giả này minh họa cho ý kiến của 
mình bãng việc đẫn ra một thực tế  đó là trong nhiêu ngôn ngữ không có từ phản ánh 
góc độ p h ụ  n ữ  có n g h ĩa  tư ơ n g  đ ư ơng  với từ  ' p e n e t r a t e '  (xuyên,  chọc, đ ú t  vào, đ ư a  vào ...) 

và những lôi nói thường tục có từ dó trong tiếng Anh. Theo các tác giả này thi vai trò 

phụ nừ ở đây dược ngôn ngữ diễn tả như là thụ động: 'bị chọc’, ‘bị xuyên*. Trong tiếng 
Việt, ý kiên này cùng có thể dược minh chửng bằng các ví dụ như: 'chọc', 'xuyên', 'cám 

(sừng non)\ hay 'dưa vàô\ 'đút vào' v.v ...

Hơn nữa, góc độ nhìn nhận của phụ nữ về hoạt dộng tình dục cũng không được thể 

lìiộn dây đủ trong ngôn ngữ. Yaguello đà xem xét công trình của Guiraud [1] vỏ khu
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vực ngôn ngữ nói vế tình dục và phát hiện ra rằng: trong số  những từ chỉ sự làm tình 

thì chi rỏ một vài tư định nghía khái niệm đỏ theo góc dộ phụ nữ mà thôi. Tác* giả này 
viôi như sau:

Toàn bộ lớp từ vựng chi khái niệm tinh dục đả nhấn mạnh đến sự tương phản  

giữa người đàn bà thụ dộng  vá người dàn ông chủ động. Trong sô 1300 từ đổng  

nghĩa VƠI tư 'giao hợp' chi có 80  từ định nghĩa khái niệm đó theo quan điếm 
cua phu nữ. Hơn nữa , tấ t  cà những từ  nàv đều có nghĩa thụ động, (trang 160)

Các tác giả như Brownmiller [3] và Sponder [9] còn có nhận xét cho rằng: trong 

liếng Anh, những từ như Toreplay' (khỏi động/ khúc dạo dầu - sự mơn trớn trước khi 
lam tinh) và 'mature orgasm' (sự thoả màn của phụ nữ) đểu xuất phát từ quan niệm 

cho ràng việc đưa bộ phận sinh dục nam vào bộ phận sinh dục của nừ là giai cỉọan cuôi 
cùng rùa việc thoa màn tình dục. Những từ và ngừ đó mà đểu phản ánh vai trò thụ 

động của phụ nữ trong họat dộng tình dục, và cỉo đó, cũng mang tính KTGT.

Một điểu đáng chú ý là: ngay cả những văn bản khoa học kỹ thuật nói về tính dục 

và hoại động tình dục cũng thổ hiộn khuynh hướng thiên vê nam giới một cách tương 

tự. spender [9. tr. 175] dần ra kết quả nghiên cứu của Scully và Bart [8] vê việc sử dụng 

ngôn ngữ trong các giáo trình y học từ trước tới thập niên 1970 ỏ Hoa Kỳ như sau:

Dộng cơ lòm tinh cứa cỉàn ông là mạnh mẽ hơn và sinh sản là chức nấng cơ 

bán cua việc g iao  hợp đôi với phụ nữ, đ â y  là những điều khẳng định phò biến.

Phàn trình bày trên đây đã thể hiện rõ: các lôi nói và các diễn ngôn nói vế tình dục 
và hoạt cỉộng tình dục đã minh chứng cho một thực tế  dó là: nam giới là giới duy nhât có 

quyền định danh và định nghĩa trong ngôn ngữ. Nói cách khác, trong khu vực ngôn ngữ 
nói về tinh (lục và họat động tình dục, một lình vực họat động tường như là hoàn toàn 

hình dẳng, thì nữ giới vẩn phải chịu sự KTGT. Tuy nhiên, biểu hiện của sự KTCiT trong 

ngôn ngữ không chỉ có như vậy. Cùng với các biểu hiện khác như: tính thiôu cản đôi về 

hinh thái và vế ngữ nghía, sự đánh dấu giông một cách không cần thiết, tính bât khả 
hoan vị trong cách gọi và xưng hô, những lỏi nói mang tính định kiến vê giới v.v... biểu 

hiện này góp phần khẳng định sự tồn tại của hiện tượng KTGT trong ngôn ngữ và sỏm 

tiến tới một hình thức cải cách ngôn ngữ theo hướng hình đẢng giới tính trong ngôn 

ngiì. KÌup vào viộc thúc đẩy quá trình thực hịôn quyền bình dẳng nam nử trong xã hội.
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Sexism in language can be roughly defined as unequality in linguistic treatmrnt of 

ni(*n and women. Sexism in language is a broad topic, which includes different factors.



Sự hỷ thị giới  t ính qua  lôi  biểu đ a t  hoai  động..

t;ik«'S rlifferent forms within ono languago and in many differont languages, and whi< h 

can he lookfd at from diíĩerent angles. However, this article is limited onlv to the 
(liscussion of linguistic sexism  against vvomen maniíested in expressions of sex and the 

sex»‘s. The actual usc in many languages shows that vvomen are also unequallv treatrcỉ 
in this area. This can be illustrated vvith a number of maniíestations. First, the 

vocabulary around sex and sexual activity shows that a wom an’s primary status is that 

of a sexual being, if not a sex object. This field of the lexicon also testifies to that fact 
that rm*n are the principal namers and meaning makers. There are few words to 

describi' women’s sexual experiences from a íemale perspective. In other wor(is, 
\vomon's sexual behaviour is portraved from a male perspective. Moreover, there are 

alvvays a great number of vvays to express sexually prosmicuous vvomen in a 
denigratory manner. These include metaphors reíerring women to as animals, objects 

or I*ven as ‘food’ for men. This manifestation of linguistic sexism against vvomeri helps 

support the idea of vvomen being invisible or having their images distorted in not a few 

areas of ỉanguage use.


